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BẢN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018 về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh (Công văn số 174), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát, đề xuất Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKKD) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở Phương án cắt giảm và đơn giản hóa ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2018 (Quyết định số 1694), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (dưới đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định). 
Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định với những nội dung cụ thể sau:
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (Nghị quyết số 01/NQ-CP); căn cứ Luật Đầu tư năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát các Nghị định quy định về ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, kết quả rà soát có 212 ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ được quy định tại 02 Nghị định, cụ thể:

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 46)

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 73)

Theo quy định tại Công văn số 174, sau khi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2018 phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, số ĐKKD đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa là 110/212 ĐKKD, đạt 51,9% tổng số ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Các nội dung đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa cụ thể như sau:

 Tại Nghị định số 46: đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 94/212 ĐKKD (đạt 44,3%), trong đó cắt giảm 72 ĐKKD và đơn giản hóa: 22 ĐKKD.  

 Tại Nghị định số 73: đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 16/212  ĐKKD (đạt 7,6%), trong đó cắt giảm 09 ĐKKD và đơn giản hóa: 07 ĐKKD.  

(Không tính các điều kiện liên quan đến giáo dục nghề nghiệp do đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 48/2015/NĐ-CP).

Ngày 06/06/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thay thế Nghị định số 73. Như vậy, những ĐKKD được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa liên quan đến các lĩnh vực giáo dục và đào tạo với nước ngoài tại Quyết định số 1694 đã được thực thi tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

Để đảm bảo chủ trương của Chính phủ trong việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174 và Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ được thực thi triệt để thì việc ưu tiên xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 46/2017/NĐ-CP liên quan đến việc quy định điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (dự thảo Nghị định) là hết sức cần thiết.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP đã bãi bỏ, đơn giản hóa 37 thủ tục hành chính (bãi bỏ 04 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 44 thủ tục hành chính). Cụ thể:
+ Cắt giảm: 52/212 ĐKKD, chiếm 24.52%;

+ Đơn giản hóa: 37/212, chiếm 17.45%

Tổng số: 41.97%, Trong đó:

+ Cơ sở GDMN: cắt giảm 10 ĐKKD; đơn giản hóa 08 ĐKKD trong 05 thủ tục hành chính.

+ Cơ sở GDPT: cắt giảm 12 ĐKKD; đơn giản hóa 06 ĐKKD trong 06 thủ tục hành chính, bãi bỏ 04 thủ tục hành chính.

+ Cơ sở GDTX: cắt giảm 10 ĐKKD; đơn giản hóa 05 ĐKKD trong 06 thủ tục hành chính.

+ Trường chuyên biệt: cắt giảm 05 ĐKKD; đơn giản hóa 10 ĐKKD trong 05 thủ tục hành chính.

+ TCSP, CĐSP, ĐH: cắt giảm 08 ĐKKD; đơn giản hóa 12 ĐKKD trong 10 thủ tục hành chính.

+ Kiểm định CLGD: cắt giảm 05 ĐKKD; đơn giản hóa 02 ĐKKD trong 04 thủ tục hành chính.

+ Dịch vụ tư vấn du học: cắt giảm 02 ĐKKD trong 01 thủ tục hành chính.

2. Ước tính tổng số chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa khoảng: 12.167.878.870 đồng.

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tiết kiệm được sau khi đơn giản hóa khoảng: 8.564.657.250 đồng trên tổng số chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa khoảng 20.732.536.120 đồng, đạt tỷ lệ 41,31%.
(Cách tính trên thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính)
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo kính trình Chính phủ./.
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